
 

 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN TÔN MẠ MÀU (SỬ DỤNG MOTOR) 
(Áp dụng từ ngày 14/12/2020 đến khi có bảng giá mới) 

 

Diện Tích ĐVT 

6 Dem  

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

7 Dem 

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

8 Dem 

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

9 Dem 

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

1,0mm 

(đủ) 

(mạ màu)  

Khổ 100mm 

1,2mm 

(đủ) 

(mạ màu) 

Khổ 100mm 

Trên 10m ² 
m ² 310.000 330.000 350.000 430.000 550.000 750.000 

9- 9.9 m ² 
m ² 320.000 340.000 360.000 440.000 560.000 760.000 

8 - 8.9 m ² 
m ² 330.000 350.000 370.000 450.000 570.000 770.000 

7- 7.9 m ² 
m ² 350.000 370.000 390.000 470.000 590.000 790.000 

6- 6.9 m ² 
m ² 370.000 390.000 410.000 490.000 610.000 810.000 

5- 5.9 m ² 
m ² 400.000 420.000 440.000 520.000 640.000 840.000 

4- 4.9 m ² 
m ² 450.000 470.000 490.000 570.000 690.000 890.000 

3- 3.9 m ² 
m ² 500.000 520.000 540.000 620.000 740.000 940.000 

Dưới 3 m ² Bộ 1.500k 1.560k 1.620k 1.860k 2.220k 2.820k 

GHI CHÚ: 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (Ø114 dày 1,4 - 1,8mm) (chưa bao gồm motor, 
bình lưu điện) Chưa gồm phí tháo cửa cũ, phí đục đẽo, âm ray (nếu có) 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM, Phụ phí vận chuyển các huyện 
ngoại thành và các tỉnh lân cận, Khách hàng ở tỉnh xa, giao hàng tại chành xe Tp.HCM 

• Cửa cuốn bấm bướm + 20,000đ/m2, Bù trục theo bảng giá phụ kiện 

• Lá cửa cuốn sơn tĩnh điện + 120,000đ/m2, Nắp nhìn (nắp thư) 200,000đ/cái 

• Công lắp cửa motor: Cửa trên 10m2/bộ lắp đặt 60,000đ/m2. Cửa dưới 10m2/bộ lắp 
đặt 600,000đ/bộ 

• Làm ray di động + 600,000đ/bộ, Khóa ngang cửa cuốn 450,000đ/bộ, Ray 10 phân có 
ron dày 1,4mm bù 100,000đ/mét cao x số ray 

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Cửa đặt hàng từ 1 - 3 ngày, Sơn tĩnh điện từ 5-7 ngày 

 



 

 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN TÔN MẠ MÀU (SỬ DỤNG LÒ XO KÉO TAY) 
(Áp dụng từ ngày 14/12/2020 đến khi có bảng giá mới) 

 

Kích Thước ĐVT 

6 Dem  

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

7 Dem 

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

8 Dem 

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

9 Dem 

(±8%) 

(mạ màu) 

Khổ 80mm 

Trên 10 m ² m ² 340.000 360.000 380.000 460.000 

Từ 9- 9.9 m ² m ² 350.000 370.000 390.000 470.000 

Từ 8- 8.9 m ² m ² 360.000 380.000 400.000 480.000 

Từ 7- 7.9 m ² m ² 380.000 400.000 420.000 500.000 

Từ 6- 6.9 m ² m ² 400.000 420.000 440.000 520.000 

Từ 5- 5.9 m ² m ² 430.000 450.000 470.000 550.000 

Từ 4- 4.9 m ² m ² 480.000 500.000 520.000 600.000 

Từ 3- 3.9 m ² m ² 530.000 550.000 570.000 650.000 

Dưới 3 m ² Bộ 1.590k 1.650k 1.710k 1.950k 

Cửa cuốn lò xo lắp thêm motor siêu tốc Á Châu Speed Matic giúp đóng mở 2 chế độ (điều 
khiển remote và đẩy tay, chốt thoát hiểm nhanh) giá 5.200.000 đ/bộ chỉ còn 4,500,000đ/bộ 

 
GHI CHÚ: 

• Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục lò xo (Ø49 hoặc Ø 60 dày 1,4 - 1,8mm), Chưa gồm phí tháo cửa 
cũ, phí đục đẽo, âm ray (nếu có) 

• Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM, Phụ phí vận chuyển các huyện ngoại thành và các 
tỉnh lân cận, Khách hàng ở tỉnh xa, giao hàng tại chành xe Tp.HCM 

• Cửa cuốn bấm bướm + 20,000đ/m2, Bù trục theo bảng giá phụ kiện 

• Lá cửa cuốn sơn tĩnh điện + 120,000đ/m2, Nắp nhìn (nắp thư) 200,000đ/cái 

• Công lắp cửa motor: Cửa trên 10m2/bộ lắp đặt 40,000đ/m2. Cửa dưới 10m2/bộ lắp đặt 400,000đ/bộ 

• Làm ray di động + 600,000đ/bộ, Khóa ngang cửa cuốn 450,000đ/bộ 

• Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn) 

• Cửa đặt hàng từ 1 - 3 ngày, Sơn tĩnh điện từ 5-7 ngày 

• Cửa đã sản xuất không thay đổi kích thước, bù 30% nếu thay đổi trước khi lắp 


